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THỐNG KÊ

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT
TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2023

Phụ lục 4

STT NỘI DUNG

Kết quả

Tổng cộngCấp thực hiện
Cấp thành

phố Cấp cơ sở Chi bộ (trực
thuộc)

1 2 3 4 5 6

A KIỂM TRA, GIÁM SÁT THEO ĐIỀU 30 ĐIỀU
LỆ ĐẢNG

I KIỂM TRA
1 Kiểm tra đảng viên

Tổng số đảng viên được kiểm tra
Trong đó: cấp ủy viên các cấp
Đã kiểm tra xong, kết luận
Có khuyết điểm, vi phạm

Phải thi hành kỷ luật
Đã thi hành kỳ luật
Trong đỏ: cấp ủy viên

2 Kiểm tra tổ chức đảng

Tổng sổ tổ chức đảng được kiểm tra
Đã kiểm tra xong, kết luận
Có khuyết điểm, vi phạm
Phải thi hành kỷ luật
Đã thi hành kỷ luật

II GIÁM SÁT

1 Giám sát đảng viên
Tổng số đảng viên được giám sát
Trong đó: cấp ủy viên các cấp
Đã thực hiện xong:
Trong đó: Phát hiện có dấu hiệu vi phạm

Chuyển kiểm tra khi có có dấu hiệu vi phạm
2 Giám sát tổ chức đảng

Tổng số tổ chức đảng được giám sát
Đã thực hiện xong:
Trong đó: Phát hiện có dấu hiệu vi phạm

Chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

III THI HÀNH KỶ LUẬT CỦA CẤP ỦY CÁC CẤP
VÀ CHI BỘ

1 Thi hành kỷ luật đảng viên 1
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Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật
Trong đó: cấp ủy viên các cấp
Hình thức kỷ luật
Khiển trách
Cảnh cáo
Cách chức
Khai trừ

2 Xử lý khác đối với đảng viên
Xóa tên, cho rút
Xử lý pháp luật
Xử lý hành chính

3 Thi hành kỷ luật tổ chức đảng

Tổng số tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật

Hình thức kỷ luật
Khiển trách
Cảnh cáo
Giải tán

IV GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG
CỦA CẤP ỦY CÁC CẤP

1 Giải quyết khiếu nại kỷ luật của đảng viên

Tổng số phải giải quyết
Đã giải quyết xong, kết luận
Giữ nguyên hình thức kỷ luật
Thay đổi hình thức kỷ luật
Trong đó:
Tăng hình thức kỷ luật
Giảm hình thức kỷ luật
Xóa kỷ luật

2 Giải quyết khiếu nại kỷ luật của tổ chức đảng

Tổng số phải giải quyết
Đã giải quyết xong, kết luận
Giữ nguyên hình thức kỷ luật
Thay đổi hình thức kỷ luật
Trong đó:
Tăng hình thức kỷ luật

Giảm hình thức kỷ luật
Xóa kỷ luật

STT NỘI DUNG

Kết quả

Tổng cộngCấp thực hiện
Cấp thành

phố Cấp cơ sở Chi bộ (trực
thuộc)

1 2 3 4 5 6

2
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B
KIỂM TRA, GIÁM SÁT THEO ĐIỀU 32 ĐIỀU
LỆ ĐẢNG

I
KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN VÀ TỔ CHỨC ĐẢNG KHI
CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM CỦA ỦY BAN KIỂM TRA
CÁC CẤP VÀ CHI BỘ

1 Kiểm tra đảng viên
Tổng số đảng viên được kiểm tra
Trong đó: Cấp ủy viên các cấp
Đã kiểm tra xong, kết luận
Đảng viên có vi phạm
Phải thi hành kỷ luật
Đã thi hành kỷ luật
Trong đó: cấp ủy viên

2 Kiểm tra tổ chức đảng
Tổng số tổ chức đảng được kiểm tra
Đã kiểm tra xong, kết luận
Tổ chức đảng có vi phạm
Phải thi hành kỷ luật
Đã thi hành kỷ luật

II

KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG CẤP DƯỚI THỰC
HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI
HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG CỦA ỦY BAN
KIỂM TRA CÁC CẤP

1 Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm
vụ kiểm tra, giám sátTổng số tổ chức đảng được kiểm tra
Đã kiểm tra xong, kết luận
Số tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra

Số tổ chức đảng chưa thực hiện tốt các nội dung được kiểm
tra

2 Kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng
cấp dưới
Tổng số tổ chức đảng được kiểm tra
Đã kiểm tra xong, kết luận
Số tổ chức đảng thực hiện tốt công tác thi hành kỷ luật

Số đảng viên bị thi hành kỷ luật không đúng thẩm quyền

Số đảng viên bị thi hành kỷ luật không đúng nguyên tắc, thủ
tục
Số đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật
nhưng không thi hành kỷ luật

Số đảng viên bị oan, sai

STT NỘI DUNG

Kết quả

Tổng cộngCấp thực hiện
Cấp thành

phố Cấp cơ sở Chi bộ (trực
thuộc)

1 2 3 4 5 6

3
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III
GIÁM SÁT TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN CỦA
ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP

1 Giám sát đảng viên
Tổng số đảng viên được giám sát
Trong đó: cấp ủy viên các cấp
Đã thực hiện xong:
Trong đó: Phát hiện có dấu hiệu vi phạm
Chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

2 Giám sát tổ chức đảng
Tổng số tổ chức đảng được giám sát
Đã thực hiện xong:
Trong đó: Phát hiện có dấu hiệu vi phạm
Chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

IV
THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN CỦA ỦY BAN
KIỂM TRA CÁC CẤP

Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật
Trong đó: cấp ủy viên các cấp

Hình thức kỷ luật
Khiển trách
Cảnh cáo
Cách chức
Khai trừ

V GIẢI QUYẾT TỐ CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TRA
CÁC CẤP

1 Giải quyết tố cáo đảng viên
Tổng số phải giải quyết
Trong đó: cấp ủy viên các cấp
Đã giải quyết xong, kết luận

Chưa có cơ sở kết luận
Tố cáo sai
Tố cáo đúng và đúng một phần

Trong đó: Đúng có vi phạm
Phải thi hành kỷ luật
Đã thi hành kỷ luật

2 Giải quyết tố cáo tổ chức đảng
Tổng số phải giải quyết
Đã giải quyết xong, kết luận

Chưa có cơ sở kết luận
Tố cáo sai
Tố cáo đúng và đúng một phần

STT NỘI DUNG

Kết quả

Tổng cộngCấp thực hiện
Cấp thành

phố Cấp cơ sở Chi bộ (trực
thuộc)

1 2 3 4 5 6

4
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Trong đó: Đúng có vi phạm
Phải thi hành kỷ luật

Đã thi hành kỷ luật

VI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN
CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP

Tổng số phải giải quyết
Đã giải quyết xong, kết luận

Giữ nguyên hình thức kỷ luật
Thay đổi hình thức kỷ luật

Trong đó:
Tăng hình thức kỷ luật
Giảm hình thức kỷ luật
Xóa kỷ luật

STT NỘI DUNG

Kết quả

Tổng cộngCấp thực hiện
Cấp thành

phố Cấp cơ sở Chi bộ (trực
thuộc)

1 2 3 4 5 6

5
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